TIẾT 10: KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN VẬT LÝ 8

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức


- Nêu được khi nào vận chuyển động, đứng yên. Cho được ví dụ.


- Nêu được tính tương đối của chuyển động.


- Nêu được các dạng chuyển động. Cho được ví dụ.


- Viết được công thức tính vận tốc.


- Nêu được chuyển động đều, chuyển động không đều.


- Viết được công thức tính vận tốc trung bình.


- Trình bày được các biểu diễn vectơ lực.


- Nêu được khái niệm hai lực cân bằng, quán tính của một vật.


- Nêu được một vật đang đứng yên, đang chuyển động sẽ ra sao nếu chịu tác dụng của các lực cân bằng.


- Nêu được khi nào lực ma sát xuất hiện và tác dụng của các lực ma sát.
 2. Kĩ năng


Vận dụng được kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.

 3. Thái độ


Nghiêm túc, cẩn thận khi làm bài kiểm tra.

II/  Hình thức đề kiểm tra : Kết hợp TNKQ và TL (40% Trắc nghiệm, 60% Tự luận)

       - Tổng số câu : 12
        -Trọng số: h = 0,7

1. Bảng trọng số trắc nghiệm

       Hệ số: 0,7

       Số câu: 8

       Số điểm toàn bài: 4
	Nội dung
	TS tiết
	TS tiết

lí thuyết
	Số tiết quy đổi
	Số câu
	Điểm số

	
	
	
	BH
	VD
	NB
	TH
	VD
	VDC
	BH
	VD

VDC

	Chủ đề I: Chuyển động
	4
	3
	2,1


	1,9
	
	2
	1
	
	1
	0,5

	Chủ đề II: Lực – Quán tính
	3
	3
	2,1
	0,9
	1
	2
	1
	
	1,5
	0,5

	Chủ đề III: Áp suất
	2
	2
	1,4
	0,6
	
	1
	
	
	0,5
	

	Tổng số
	9
	8
	5,6
	3,4
	2
	4
	2
	
	3
	1


2. Bảng trọng số tự luận

    Hệ số: 0,7

    Số câu: 5
    Số điểm toàn bài: 6
	Nội dung
	TS tiết
	TS tiết

lí thuyết
	Số tiết quy đổi
	Số câu
	Điểm số

	
	
	
	BH
	VD
	NB
	TH
	VD
	VDC
	BH
	VD

VDC

	Chủ đề I: Chuyển động
	4
	3
	2,1


	1,9
	1
	
	1
	
	2
	1

	Chủ đề II: Lực – Quán tính
	3
	3
	2,1
	0,9
	1
	
	1
	
	2
	0,5

	Chủ đề III: Áp suất
	2
	2
	1,4
	0,6
	
	
	
	1
	
	0,5

	Tổng số
	9
	8
	5,6
	3,4
	2
	
	2
	1
	4
	2


III/Bảng đặt tả:

	Chủ đề
	Nhận biết

     (Mức độ 1)
	Thông hiểu

      (Mức độ 2)
	Vận dụng

(Mức độ 3)
	Vận dụng cao

     (Mức độ 4)

	Chủ đề I: Chuyển động
Bài 1: Chuyển động cơ học

Bài 2: Vận tốc

Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều
	- Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ.

- Nêu được tính tương đối của chuyển động và đứng yên.

- Nêu được ý nghĩa của vận tốc  là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động.

- Viết được công thức tính tốc độ.
- Nêu được đơn vị đo của tốc độ.
- Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.


	- Nêu được ví dụ về chuyển động cơ.
- Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.
- Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.
	- Vận dụng được công thức tính tốc độ 
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- Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm.
- Tính được tốc độ trung bình của một chuyển động không đều.

- Lấy được ví dụ nguồn sáng, vật sáng.
	

	Số câu
	1 câu
	2 câu
	2 câu
	

	Số câu

(điểm )

Tỉ lệ %
	3 câu ( 3điểm)

30%
	2 câu ( 1,5điểm)

1,5%

	Chủ đề II: Lực – Quán tính
Bài 4: Biểu diễn lực

Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính

Bài 6: Lực ma sát
	-  Nêu được lực là một đại lượng vectơ.

- Nêu được hai lực cân bằng là gì?

- Nêu được quán tính của một vật là gì?
- Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

	- Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động.
- Nêu được ví dụ về lực ma sát trượt.

- Nêu được ví dụ về lực ma sát lăn.
- Nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ.
	- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.
- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.

- Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật.
	

	Số câu
	2 câu
	2 câu
	2 câu
	

	Số câu 

(điểm)

Tỉ lệ %
	4 câu ( 3,5 điểm)

35%
	2 câu ( 1 điểm)

10%

	Chủ đề III: Áp suất

Bài 7: Áp suất

Bài 8: Áp suất chất lỏng
	-  Nêu được áp lực là gì..

- Nêu được áp suất và đơn vị đo áp suất là gì.
- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng 

- Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng.
	- Nêu được ví dụ về tác dụng của áp lực.

- Nêu được ví dụ về sự tồn tại của áp suất chất lỏng.


	- Vận dụng công thức tính áp suất.

- Giải thích được  trường hợp cần làm tăng hoặc giảm áp suất.

- Vận dụng công thức tính áp suất chất lỏng.
	- Vận dụng công thức tính áp suất, áp suất chất lỏng để tính áp lực, diện tích mặt bị ép, trọng lượng riêng của chất lỏng, độ cao mực chất lỏng hay các bài tập nâng cao.

	Số câu
	
	1 câu
	
	1 câu

	Số câu 

(điểm)

Tỉ lệ %
	1 câu ( 0,5 điểm)

5%
	1 câu ( 0,5 điểm)

0,5%


	Tổng số câu 

(điểm )

Tỉ lệ %
	8 câu ( 7 đ)

70%
	4 câu ( 3 đ)

30%


	Trường THCS Đức Hòa

Họ và tên: ……………………………………

Lớp:……………
	Kiểm tra giữa kì HKI

Môn: Vật Lý 8

Thời gian: 45 phút

	Điểm: 


	Lời phê:


I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4đ ) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1. Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì 

A. máy bay đang chuyển động.



B. sân bay đang chuyển động. 
C. hành khách đang chuyển động.



D. người phi công đang chuyển động.
Câu 2. Chuyển động nào sau đây là chuyển động đều?
A. Vận động viên trượt tuyết từ dốc núi xuống                      


B. Vận động viên chạy 100m đang về đích                          


C. Máy bay chuyển động từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh                                

D. Không có chuyển động nào kể trên là chuyển động đều.

Câu 3. Một người đi xe đạp trong 0,5 giờ đi được 5km. Vận tốc người đó là bao nhiêu?
A. 10 km/h.


B. 2,5 km/h 


C. 5 km/h

         D. 2 km/h.
Câu 4. Lực ma sát trượt sinh ra khi
A. giữ cho vật không trượt khi chịu tác dụng của các lực khác.



B. một vật lăn trên bề mặt của vật khác.

C. một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

D. một vật vừa lăn vừa trượt trên bề mặt vật khác.
Câu 5. Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?
A. Quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng.



B. Ôtô đang chuyển động đột ngột hãm phanh.

C. Qủa bóng bàn đặt trên mặt nằm ngang nhẵn bóng.

D. Xe đạp đang xuống dốc.

Câu 6. Làm thế nào để giảm được lực ma sát?
A.Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.                  

B. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc.                       

C. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc.                   
D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.
Câu 7. Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì
A. trọng lực.           B. lực búng của tay.


C. quán tính                D. lực ma sát. 

Câu 8. Khi xe máy đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang thì áp lực do xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng
A. lực kéo của động cơ xe máy.



B. trọng lượng của xe và người đi xe.
C. lực cản của mặt đường tác dụng lên xe
.

D. không.
II/ TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 9. (2 điểm)
a) Thế nào là chuyển động cơ học?
b) Độ lớn của vận tốc cho biết điều gì?
               

Câu 10. (1 điểm)
Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 150m hết 30s. Xuống hết dốc xe lăn tiếp đoạn đường dài 40m trong 20s rồi mới dừng hẳn. Tính:
a) Vận tốc trung bình của người đi xe trên mỗi đoạn đường.

b) Vận tốc trên cả đoạn đường. 
Câu 11. (2 điểm)
a)Hai lực cân bằng là gì?

b) Dưới tác dụng của hai lực cân bằng thì một vật đang đứng yên và một vật đang chuyển động đều sẽ ra sao?
Câu 12. (0,5điểm) 
Hãy diễn tả lại bằng lời các yếu tố của lực ở các hình vẽ sau đây:
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Câu 13. (0,5điểm) 
Một người nặng 60kg. Diện tích của hai bàn chân khi tiếp xúc với mặt đất là 0,03m2. So sánh áp suất của người này tác dụng lên mặt đất khi người này đang đi và đang chạy.
Bài làm

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4đ ) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ TỰ LUẬN: (6đ)

 IV. Đáp án - biểu điểm

I/ Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
     Mỗi câu đúng 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	A
	C
	D
	B


II/ Tự luận: ( 6 điểm)
	Câu 9:

2đ
	a) Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật so với vật được chọn làm mốc theo thời gian.
	1đ

	
	b) Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động
	1đ


	Câu 10

1đ
	a/ Vận tốc trung bình xuống đoạn đường dốc:

[image: image4.png]


 (m/s )
Vận tốc trung bình trên đoạn đường bằng:
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 (m/s )
b/ Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường
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m/s)
	0,5đ

0,5đ

	Câu 11

2đ
	a) Hai lực cân bằng là hai lực cùng phương nhưng ngược chiều, cùng tác dụng vào một vật và có cường độ bằng nhau.

b) Dưới tác dụng của hai lực cân bằng thì một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

Dưới tác dụng của hai lực cân bằng thì một vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
	1đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 12

0,5đ
	Các yếu tố của lực:

+ Điểm đặt tại A.

+ Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.

+ Cường độ F1 = 30N.
	0,25đ
0,25đ

	Câu 13
0,5đ
	Trọng lượng của người này P = 10m = 10.60= 600 (N)

Diện tích một bàn chân của người nàyS1 = S/2 = 0,03/2 = 0,015 (m2)

Áp suất của người này tác dụng lên mặt đất khi đang chạy
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= 40000(Pa)

P1 =5 = 0015




Áp suất của người này tác dụng lên mặt đất khi đang đi
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So sánh thấy p1 > p2 vậy áp suất của người này tác dụng lên mặt đất khi chạy lớn hơn khi đi
	0,25đ
0,25đ


V. Thống kê kết quả kiểm tra

	LỚP
	Dưới 2
	2→ < 3.5
	3.5→ < 5
	5→ < 6.5
	6.5→ < 8
	8→ 10
	Trên 5

	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	8A(25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8B(26)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8C(26)
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